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viên)
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(cái/ khuôn 

viên)
(cái/ khuôn viên)
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viên)

(cái/ khuôn 

viên)

1. Tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 102.282 38.898 26.776 99.136 0 770 2.621

   Cấp tỉnh(***) 42.196 19.265 13.547 40.617 0 154 1.473

   Cấp xã(***) 60.086 19.633 13.229 58.519 0 616 1.148

2. Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 3.691 145.195 104.855 3.691 0 0 0

   Cấp tỉnh(***) 924 126.546 92.041 924 0 0 0

   Cấp xã(***) 2.767 18.649 12.814 2.767 0 0 0

5. Tài sản kết cấu  hạ tầng đường thủy nội địa 7 454 445 7 0 0 0

   Cấp tỉnh(***) 5 454 445 5

   Cấp xã(***) 2 0 0 2

8. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 445 1.032 518 377 3 1 64

   Cấp tỉnh(***) 86 315 172 74 0 0 12

   Cấp xã(***) 359 717 345 303 3 1 52

9. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 542 734 439 538 0 1 3

   Cấp tỉnh(***) 52 315 199 52

   Cấp xã(***) 490 419 240 486 0 1 3

10. Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ 351 1.042 883 345 0 2 4

   Cấp tỉnh(***) 0 0 0 0 0 0 0

   Cấp xã(***) 351 1.042 883 345 0 2 4

11. Tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

   Cấp xã(***) 12 77 67 12 0 0 0

12. Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

   Cấp tỉnh(***) 14 279 198 14 0 0 0

13. Tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế

   Cấp tỉnh(***) 12 136 14 12 0 0 0

16. Tài sản kết cấu hạ tầng đê điều

   Cấp xã(***) 6 -                 -                  6 0 0 0

18. Tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế văn hóa - 

thể thao cấp xã, cấp thôn(***)

   Cấp xã 6.322 2.294 1.676 6.205 46 41 30

(*) Báo cáo theo số liệu tại thời điểm 31/12/2025.

(***) Áp dụng cho địa phương
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